
	

	
	


I.Trắc nghiệm : (7,0 điểm)

Câu 1: Sản xuất hàng hoá số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?

A. Người sản xuất. 
B. Thị trường.
C. Nhà nước.
D. Người làm dịch vụ.

Câu 2: Loại có sẵn trong tự nhiên như quặng trong lòng đất, tôm cá dưới sông biển là

A. tư liệu lao động.
B. công cụ lao động.

C. đối tượng lao động.
D. phương tiện lao động.

Câu 3: Sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác, phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, mặt hàng này sang mặt hàng khác là tác động nào sau đây của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.
B. Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.

C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

D. Tăng năng suất lao động.

Câu 4: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A. thỏa mãn nhu cầu.
B. sản xuất của cải vật chất.
C. sản xuất kinh tế.
D. quá trình sản xuất.

Câu 5: Trong lưu thông, quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên nguyên tắc
A. bình đẳng.
B. ngang giá.
C. cùng có lợi.
D. tôn trọng nhau.
Câu 6: Trong lưu thông quy luật giá trị yêu cầu: Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải

A. lớn hơn giá trị hàng hóa tạo ra trong quá trình sản xuất.
B. bằng giá trị hàng hóa tạo ra trong  quá trình sản xuất.
C. nhỏ hơn giá trị hàng hóa tạo ra trong quá trình sản xuất.
D. bằng tổng  giá trị hàng hóa tạo ra trong quá trình sản xuất.
Câu 7: Giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi, năng xuất lao động tăng làm cho

A. lượng giá trị của hàng hóa tăng và lợi nhuận tăng.

B. lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận giảm.

C. lượng giá trị của một hàng hóa tăng và lợi nhuận giảm.

D. lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận tăng.

Câu 8: Thị trường có những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

A. Hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán, cung cầu, giá cả.
B. Người mua, người bán, cung cầu, giá cả.

C. Hàng hoá, người mua, người bán.

D. Hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán, số lượng, giá cả.

Câu 9: Yếu tố nào sau đây không được coi là hàng hóa?

A. Đồ ăn bán ngoài chợ.
B. Dịch vụ cắt tóc.

C. Rau nhà trồng để ăn.
D. Dịch vụ giao hàng tại nhà.

Câu 10: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến mọi hoạt động của xã hội?

A. Chủ yếu.
B. Quan trọng.
C. Quyết định.
D. Trung tâm.

Câu 11: Tiền tệ được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Đây được coi là chức năng  nào của tiền tệ ?
A. Phương tiện cất trữ.
B. Phương tiện thanh toán.
C. Thước đo giá trị.
D. Phương tiện lưu thông.
Câu 12: Hàng hóa có hai thuộc tính là

A. giá trị và giá trị sử dụng.
B. giá cả và giá trị sử dụng.

C. giá trị trao đổi và giá trị sử dụng.
D. giá trị và giá cả.

Câu 13: Với người thợ xây, đâu là công cụ lao động?

A. Tôn, gạch lợp nhà.       B. Thước, bay, bàn chà.     C. Xà gồ.           D. Ngói.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không đúng về vai trò của tăng trưởng kinh tế?

A. Để củng cố quốc phòng, an ninh.
B. Là điều kiện để khắc phục tình trạng đói nghèo.
    C. Giúp các quốc gia hoàn toàn tự cung tự cấp. 

    D. Để tạo thêm việc làm, giải quyết thất nghiệp.
Câu 15: Giá cả của hàng hoá trên thị trường luôn

A. ăn khớp với giá trị. 
B. cao hơn giá trị.

C. thấp hơn giá trị 
D. xoay quanh trục giá trị.
Câu 16: Trong tư liệu lao động, yếu tố quyết định đến năng suất lao động là

A. kết cấu hạ tầng sản xuất.
B. công cụ lao động.

C. nguyên vật liệu cho sản xuất.
D. các vật thể chứa đựng, bảo quản.

Câu 17: Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng

A. khác nhau.
B. giống nhau.
C. ngang nhau.
D. bằng nhau.
Câu 18: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán được gọi là

A. thị trường.
B. giá cả.
C. hàng hoá.
D. tiền tệ.
Câu 19: Tất cả các loại đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều

A. có những công dụng nhất định.
B. có nguồn gốc từ sản xuất.
C. do con người sáng tạo ra.
D. có sự tác động của con người.
Câu 20: Vải là đối tượng lao động của chủ thể nào dưới đây?

A. Thợ máy.
B. Thợ mộc.
C. Thợ hồ.
D. Thợ may.

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng cơ bản của thị trường ?

A. Chức năng  thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá.
B. Chức năng thông tin.
C. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.. Tự luận : (3,0 điểm)
II. Tự luận : (3,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm)  Em hãy phân tích nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện trong lưu thông như thế nào?

Câu 2. (1điểm) Là người tiêu dùng thông thái em sẽ vận dụng các chức năng của thị trường như thế nào?

 Tự luận : (3,0 điểm)
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